
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KSTT 
V/v kết quả tổng hợp các cá nhân, tổ 

chức có nhu cầu cấp chứng thư số 

chuyên dùng Chính phủ phục vụ trong 

công tác giải quyết thủ tục hành chính 

Bình Định, ngày       tháng       năm 2023 

                         

 

     

            Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phù   

 

Thực hiện Công văn số 60/BCY-CTSBMTT ngày 07 tháng 3 năm 2023 của 

Ban cơ yếu Chính phủ về việc tổng hợp, đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính 

phủ phục vụ trong Bộ phận một cửa; 

Trên cơ sở kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định tổng hợp danh sách các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký 

cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ trong công tác giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 

1. Tổng số Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh: 1711 

2. Tổng số cá nhân có nhu cầu sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính: 164 

3. Tổng số tổ chức có nhu cầu sử dụng ký chữ ký số chuyên dùng Chính 

phủ tại các Bộ phận Một cửa của: 170 

(Có danh sách cá nhân, tổ chức chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định gửi kết quả rà soát để Ban Cơ yếu Chính 

phủ tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

- Ban QLKKT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- TT PVHCC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KSTT(N). 

Tl. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Gia Nghĩa 

                                           
1 Bao gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 11 huyện, thị xã, thành phố, 159 đơn vị cấp xã (không bao 

gồm bộ phận 01 cửa các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) 



 

 

Phụ lục 

Tổng hợp danh sách cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phù 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /VPUBND-KSTT  ngày 10/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
GHI 

CHÚ 

I Cá nhân   

1  Nguyễn Thành Tâm Bộ phận TN&HTKQ xã An Hòa  

2  Thái Lý Nhật Bộ phận TN&HTKQ xã An Hòa  

3  Phạm Đình Lệ Bộ phận TN&HTKQ xã An Hòa  

4  Võ Văn Điền Bộ phận TN&HTKQ xã An Hòa  

5  Huỳnh Công Thành Bộ phận TN&HTKQ xã An Tân  

6  Hoàng Mỹ Tâm Bộ phận TN&HTKQ xã An Tân  

7  Từ Minh Thạnh Bộ phận TN&HTKQ xã An Tân  

8  Nguyễn Thị Vân Kiều Bộ phận TN&HTKQ xã An Tân  

9  Nguyễn Đình Tưởng Bộ phận TN&HTKQ xã An Tân  

10  Châu Thị Lê Na Bộ phận TN&HTKQ xã An Tân  

11  Đinh Thị Hứa Bộ phận TN&HTKQ xã An Nghĩa  

12  Đinh Văn Tông Bộ phận TN&HTKQ xã An Nghĩa  

13  Đinh Văn Sước Bộ phận TN&HTKQ xã An Nghĩa  

14  Đinh Văn Lư Bộ phận TN&HTKQ xã An Nghĩa  

15  Đinh Văn Chi Bộ phận TN&HTKQ xã An Toàn  

16  Đinh Văn Thành Bộ phận TN&HTKQ xã An Toàn  

17  Đinh Văn Quy Bộ phận TN&HTKQ xã An Toàn  

18  Lê Quốc Thuận Bộ phận TN&HTKQ xã An Toàn  

19  Đinh Thị Thùy Hương Bộ phận TN&HTKQ xã An Hưng  

20  Đinh Thị Đế Bộ phận TN&HTKQ xã An Hưng  

21  Đinh Thị Phó Bộ phận TN&HTKQ xã An Hưng  



   

 

22  Nguyễn Thị Chung Bộ phận TN&HTKQ xã An Hưng  

23  Đặng Thị Kim Chính Bộ phận TN&HTKQ xã An Dũng  

24  Phan Thị Hồng Diệu Bộ phận TN&HTKQ xã An Dũng  

25  Đinh Văn Phim Bộ phận TN&HTKQ xã An Dũng  

26  Đinh Văn Thái Bộ phận TN&HTKQ xã An Dũng  

27  Đinh Văn Xít Bộ phận TN&HTKQ xã An Dũng  

28  Lê Văn Pháp Bộ phận TN&HTKQ xã An Trung  

29  Đỗ Thị Hồng Giang Bộ phận TN&HTKQ xã An Trung  

30  Đinh Văn Yếu Bộ phận TN&HTKQ xã An Trung  

31  Đinh Văn Pế Bộ phận TN&HTKQ xã An Trung  

32  Đinh Văn Lú Bộ phận TN&HTKQ xã An Vinh  

33  Đinh Văn Trế Bộ phận TN&HTKQ xã An Vinh  

34  Đinh Văn HLác Bộ phận TN&HTKQ xã An Vinh  

35  Đinh Thị Króp Bộ phận TN&HTKQ xã An Vinh  

36  Đinh Thị Deng Bộ phận TN&HTKQ xã An Vinh  

37  Nguyễn Quang Tuyên Bộ phận TN&HTKQ Thị trấn  

38  Vương Văn Dưỡng Bộ phận TN&HTKQ Thị trấn  

39  Đỗ Long Bộ phận TN&HTKQ Thị trấn  

40  Lê Thị Bích Viên Bộ phận TN&HTKQ Thị trấn  

41  Nguyễn Thị Thanh Tuyền Bộ phận TN&HTKQ Thị trấn  

42  Võ Văn Chương Bộ phận TN&HTKQ xã An Quang  

43  Đinh Văn Thinh Bộ phận TN&HTKQ xã An Quang  

44  Lê Thị Mỹ Lệ Bộ phận TN&HTKQ xã An Quang  

45  Đinh Thị Trúc Bộ phận TN&HTKQ xã An Quang  

46  Nguyễn Thị Dự Bộ Phận TN&HTKQ huyện An Lão  

47  Đinh Thị Ham Bộ Phận TN&HTKQ huyện An Lão  

48  Trần Minh Nhật Sở Công Thương  

49  Nguyễn Thị Lệ Thảo Sở Công Thương  

50  Đào Diễm Phúc Sở Công Thương  



   

 

51  Nguyễn Thị Thanh Vĩnh Sở Công Thương  

52  Nguyễn Thị Hoàng Vũ Sở Công Thương  

53  Nguyễn Thị Kiểm Sở Công Thương  

54  Đỗ Thị Thu Truyền Sở Công Thương  

55  Nguyễn Thị Kim Thi Sở Công Thương  

56  Tôn Quốc Huy Sở Công Thương  

57  Trần Anh Hào Sở Công Thương  

58  Văn Công Huy Sở Công Thương  

59  Lương Trọng Vũ Sở Công Thương  

60  Nguyễn Thị Ngọc Diệp Sở Công Thương  

61  Nguyễn Thành Long Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

62  Đỗ Thanh Lẹ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

63  Trần Thị Kim Tánh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

64  Nguyễn Thuận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

65  Nguyễn Hoài Thanh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

66  Trần Thị Bích Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

67  Nguyễn Xuân Vũ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

68  Đỗ Thị Mươi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

69  Ngô Khánh Trực Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát  

70  Hồ Trần Thị Minh Nguyệt Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát  

71  Huỳnh Bảo Ly Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân  

72  Nguyễn Đỗ Đình Bạo Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân  

73  Lê Thị Sinh Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn  

74  Dương Văn Ty Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn  

75  Lê Đình Phú Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Tp. Quy Nhơn  

76  Lê Thanh Quân Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Tp. Quy Nhơn  

77  Nguyễn Thị Hoàng Vân Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Tp. Quy Nhơn  

78  Nguyễn Thành Tạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Tp. Quy Nhơn  

79  Võ Ngọc Lâm Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Tp. Quy Nhơn  



   

 

80  Phạm Công Trải Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh  

81  Phan Thanh Kha Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh  

82  Thái Thanh Tường Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn  

83  Tạ Công Châu Hòa Sở Văn hóa và Thể thao  

84  Nguyễn Tuấn Anh Sở Văn hóa và Thể thao  

85  Huỳnh Thị Phượng Sở Văn hóa và Thể thao  

86  Nguyễn Thành Sơn Bộ phận TN&HTKQ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn  

87  Nguyễn Hữu Tình Bộ phận TN&HTKQ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn  

88  Phan Hữu Cường Bộ phận TN&HTKQ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn  

89  Nguyễn Thị Thu Hương Bộ phận TN&HTKQ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn  

90  Lâm Ân Bộ phận TN&HTKQ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn  

91  Nguyễn Thái Huy Bộ phận TN&HTKQ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn  

92  Đặng Thị Tuyết Trinh Bộ phận TN&HTKQ thị xã An Nhơn  

93  Phạm Thị Thanh Tuyền Bộ phận TN&HTKQ thị xã An Nhơn  

94  Huỳnh Minh Khoa Bộ phận Một cửa huyện Tuy Phước  

95  Hồ Hiền Nhi Bộ phận Một cửa huyện Tuy Phước  

96  Trần Quỳnh Thư Bộ phận Một cửa huyện Tuy Phước  

97  Lê Văn Tươi Bộ phận Một cửa huyện Tuy Phước  

98  Phan Văn Dũng UBND xã Mỹ An  

99  Hồ Thanh Nhơn UBND xã Mỹ An  

100  Trương Minh Cường UBND xã Mỹ Thọ  

101  Thái Quang Trưởng UBND xã Mỹ Tài  

102  Nguyễn Hoàng Đồng Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn  

103  Trần Quốc Toản Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn  

104  Huỳnh Chu Giăng Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  

105  Trần Thị Mỹ Lê Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  

106  Nguyễn Văn Cảnh Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  

107  Lê Văn Bình Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  

108  Lê Công Tâm Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  



   

 

109  Nguyễn Nhựt Phương 
Ủy ban nhân dân xã UBND 

xã Tây Phú, huyện Tây Sơn 
 

110  Nguyễn An Định Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  

111  Nguyễn Quốc Tuân Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn  

112  Phan Thị Ánh Nguyệt Ủy ban nhân dân xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn  

113  Nguyễn Thành Nhân Ủy ban nhân dân xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn  

114  Lê Văn Hải Ủy ban nhân dân xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn  

115  Nguyễn Vàng Vy Ủy ban nhân dân xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn  

116  Huỳnh Thông Ủy ban nhân dân xã Tây Bình, huyện Tây Sơn  

117  Phạm Văn Hiếu Ủy ban nhân dân xã Tây Bình, huyện Tây Sơn  

118  Bùi Thành Phương Ủy ban nhân dân xã Tây Bình, huyện Tây Sơn  

119  Nguyễn Thị Mỹ Lệ Ủy ban nhân dân xã Tây Bình, huyện Tây Sơn  

120  Đinh Hoàng Ganh Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn  

121  Đinh La Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn  

122  Trần Văn Chín Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn  

123  Đỗ Thị Bướm Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn  

124  Lê Hữu Thời Ủy ban nhân dân xã ã Bình Nghi, huyện Tây Sơn  

125  Trương Minh Phụng UBND xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn  

126  Nguyễn Văn Hường Ủy ban nhân dân xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn  

127  Phan Thành Đông Ủy ban nhân dân xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn  

128  Đinh Thị Ngọc Ủy ban nhân dân xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn  

129  Nguyễn Hữu Thái Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

130  Cao Phan Minh Phúc Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

131  Nguyễn Văn Nhơn Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

132  Lê Trần Bích Ngọc Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

133  Nguyễn Thị Hà Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

134  Nguyễn Xuân Thảo Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

135  Nguyễn Thị Nhật Lệ Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

136  Nguyễn Thị Kim Quanh Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  



   

 

137  Nguyễn Văn Bốn Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

138  Đặng Văn Hậu Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  

139  Nguyễn Đăng Khoa Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn  

140  Phan Thế Cường Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn  

141  Phan Văn Hậu Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn  

142  Phạm Tấn Hợi Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn  

143  Nguyễn Thị Nhựt Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn  

144  Nguyễn Thị Thanh Thúy Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Tây Sơn  

145  Mạc Thị Niềm Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Tây Sơn  

146  Đào Thị Như Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Tây Sơn  

147  Trương Thị Kim Loan Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Tây Sơn  

148  Nguyễn Văn Trọng Ủy ban nhân dân xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn  

149  Huỳnh Thanh Liêm Ủy ban nhân dân xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn  

150  Huỳnh Văn Dũng Ủy ban nhân dân xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn  

151  Huỳnh Thị Xuân Dung Ủy ban nhân dân xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn  

152  Nguyễn Thị Tuyết Lài Ủy ban nhân dân xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn  

153  Nguyễn Thị Hằng Ủy ban nhân dân xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn  

154  Lê Văn Tình Ủy ban nhân dân xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn  

155  Đặng Cửu Long Ủy ban nhân dân xã Tây An, huyện Tây Sơn  

156  Võ Thanh Khoa Ủy ban nhân dân xã Tây An, huyện Tây Sơn  

157  Trương Thị Thuý Hằng Ủy ban nhân dân xã Tây An, huyện Tây Sơn  

158  Hà Quốc Lý Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, huyện Tây Sơn  

159  Trần Văn Khương Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, huyện Tây Sơn  

160  Trần Thị Chi Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, huyện Tây Sơn  

161  Nguyễn Thị Hồng Phẩm Ủy ban nhân dân xã Bình Tân, huyện Tây Sơn  

162  Đỗ Quốc Đại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tây Sơn  

163  Lê Duy Nghiêm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tây Sơn  

164  Nguyễn Thành Luân Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn  

II Tổ chức   



   

 

A Cấp huyện   

1  Bộ Phận TN&TKQ huyện An Lão UBND huyện An Lão  

2  Bộ Phận TN&TKQ huyện Hoài Ân UBND huyện Hoài Ân  

3  Bộ Phận TN&TKQ thị xã Hoài Nhơn UBND thị xã Hoài Nhơn  

4  Bộ Phận TN&TKQ huyện Phù Cát UBND huyện Phù Cát  

5  Bộ Phận TN&TKQ huyện Phù Mỹ UBND huyện Phù Mỹ  

6  Bộ Phận TN&TKQ huyện Tây Sơn UBND huyện Tây Sơn  

7  Bộ Phận TN&TKQ huyện Tuy Phước UBND huyện Tuy Phước  

8  Bộ Phận TN&TKQ huyện Vân Canh UBND huyện Vân Canh  

9  Bộ Phận TN&TKQ huyện Vĩnh Thạnh UBND huyện Vĩnh Thạnh  

10  Bộ Phận TN&TKQ thành phố Quy Nhơn UBND thành phố Quy Nhơn  

11  Bộ Phận TN&TKQ thị xã An Nhơn UBND thị xã An Nhơn  

B Cấp xã   

12  Bộ Phận TN&TKQ phường Bùi Thị Xuân UBND phường Bùi Thị Xuân  

13  Bộ Phận TN&TKQ phường Đống Đa UBND phường Đống Đa  

14  Bộ Phận TN&TKQ phường Ghềnh Ráng UBND phường Ghềnh Ráng  

15  Bộ Phận TN&TKQ phường Hải Cảng UBND phường Hải Cảng  

16  Bộ Phận TN&TKQ phường Lê Hồng Phong UBND phường Lê Hồng Phong  

17  Bộ Phận TN&TKQ phường Lê Lợi UBND phường Lê Lợi  

18  Bộ Phận TN&TKQ phường Lý Thường Kiệt UBND phường Lý Thường Kiệt  

19  Bộ Phận TN&TKQ phường Nhơn Bình UBND phường Nhơn Bình  

20  Bộ Phận TN&TKQ phường Ngô Mây UBND phường Ngô Mây  

21  Bộ Phận TN&TKQ phường Nhơn Phú UBND phường Nhơn Phú  

22  Bộ Phận TN&TKQ phường Nguyễn Văn Cừ UBND phường Nguyễn Văn Cừ  

23  Bộ Phận TN&TKQ phường Quang Trung UBND phường Quang Trung  

24  Bộ Phận TN&TKQ phường Trần Hưng Đạo UBND phường Trần Hưng Đạo  

25  Bộ Phận TN&TKQ phường Thị Nại UBND phường Thị Nại  

26  Bộ Phận TN&TKQ phường Trần Phú UBND phường Trần Phú  

27  Bộ Phận TN&TKQ phường Trần Quang Diệu UBND phường Trần Quang Diệu  



   

 

28  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Châu UBND xã Nhơn Châu  

29  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Hải UBND xã Nhơn Hải  

30  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Hội UBND xã Nhơn Hội  

31  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Lý UBND xã Nhơn Lý  

32  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Mỹ UBND xã Phước Mỹ  

33  Bộ Phận TN&TKQ Phường Bình Định UBND Phường Bình Định  

34  Bộ Phận TN&TKQ Phường Đập Đá UBND Phường Đập Đá  

35  Bộ Phận TN&TKQ Phường Nhơn Hưng UBND Phường Nhơn Hưng  

36  Bộ Phận TN&TKQ Phường Nhơn Hòa UBND Phường Nhơn Hòa  

37  Bộ Phận TN&TKQ Phường Nhơn Thành UBND Phường Nhơn Thành  

38  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Hậu UBND xã Nhơn Hậu  

39  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn An UBND xã Nhơn An  

40  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Hạnh UBND xã Nhơn Hạnh  

41  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Khánh UBND xã Nhơn Khánh  

42  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Lộc UBND xã Nhơn Lộc  

43  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Mỹ UBND xã Nhơn Mỹ  

44  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Phong UBND xã Nhơn Phong  

45  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Phúc UBND xã Nhơn Phúc  

46  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Tân UBND xã Nhơn Tân  

47  Bộ Phận TN&TKQ xã Nhơn Thọ UBND xã Nhơn Thọ  

48  Bộ Phận TN&TKQ Thị trấn Ngô Mây UBND Thị trấn Ngô Mây  

49  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Chánh UBND xã Cát Chánh  

50  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Hải UBND xã Cát Hải  

51  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Hưng UBND xã Cát Hưng  

52  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Hanh UBND Xã Cát Hanh  

53  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Hiệp UBND xã Cát Hiệp  

54  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Khánh UBND xã Cát Khánh  

55  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Lâm UBND xã Cát Lâm  

56  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Minh UBND xã Cát Minh  



   

 

57  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Nhơn UBND xã Cát Nhơn  

58  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Sơn UBND xã Cát Sơn  

59  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Tài UBND xã Cát Tài  

60  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Thắng UBND xã Cát Thắng  

61  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Thành UBND xã Cát Thành  

62  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Tiến UBND xã Cát Tiến  

63  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Tân UBND xã Cát Tân  

64  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Trinh UBND xã Cát Trinh  

65  Bộ Phận TN&TKQ xã Cát Tường UBND xã Cát Tường  

66  Bộ Phận TN&TKQ Thị Trấn Bình Dương UBND Thị Trấn Bình Dương  

67  Bộ Phận TN&TKQ Thị Trấn Phù Mỹ UBND Thị Trấn Phù Mỹ  

68  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ An UBND xã Mỹ An  

69  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Cát UBND xã Mỹ Cát  

70  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Chánh UBND xã Mỹ Chánh  

71  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Chánh Tây UBND xã Mỹ Chánh Tây  

72  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Châu UBND xã Mỹ Châu  

73  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Đức UBND xã Mỹ Đức  

74  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Hiệp UBND xã Mỹ Hiệp  

75  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Hòa UBND xã Mỹ Hòa  

76  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Lộc UBND xã Mỹ Lộc  

77  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Lợi UBND xã Mỹ Lợi  

78  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Phong UBND xã Mỹ Phong  

79  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Quang UBND xã Mỹ Quang  

80  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Thắng UBND xã Mỹ Thắng  

81  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Thành UBND xã Mỹ Thành  

82  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Tài UBND xã Mỹ Tài  

83  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Thọ UBND xã Mỹ Thọ  

84  Bộ Phận TN&TKQ xã Mỹ Trinh UBND xã Mỹ Trinh  

85  Bộ Phận TN&TKQ phường Bồng Sơn UBND phường Bồng Sơn  



   

 

86  Bộ Phận TN&TKQ phường Tam Quan UBND phường Tam Quan  

87  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Hảo UBND phường Hoài Hảo  

88  Bộ Phận TN&TKQ xã Hoài Châu UBND xã Hoài Châu  

89  Bộ Phận TN&TKQ xã Hoài Châu Bắc UBND xã Hoài Châu Bắc  

90  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Đức UBND phường Hoài Đức  

91  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Hương UBND phường Hoài Hương  

92  Bộ Phận TN&TKQ xã Hoài Hải UBND xã Hoài Hải  

93  Bộ Phận TN&TKQ xã Hoài Mỹ UBND xã Hoài Mỹ  

94  Bộ Phận TN&TKQ xã Hoài Phú UBND xã Hoài Phú  

95  Bộ Phận TN&TKQ xã Hoài Sơn UBND xã Hoài Sơn  

96  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Tân UBND phường Hoài Tân  

97  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Thanh UBND phường Hoài Thanh  

98  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Thanh UBND phường Hoài Thanh  

99  Bộ Phận TN&TKQ phường Hoài Xuân UBND phường Hoài Xuân  

100  Bộ Phận TN&TKQ phường Tam Quan Bắc UBND phường Tam Quan Bắc  

101  Bộ Phận TN&TKQ phường Tam Quan Nam UBND phường Tam Quan Nam  

102  Bộ Phận TN&TKQ Thị Trấn Tăng Bạt Hổ UBND Thị Trấn Tăng Bạt Hổ  

103  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Đức UBND xã Ân Đức  

104  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Hữu UBND xã Ân Hữu  

105  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Hảo Đông UBND xã Ân Hảo Đông  

106  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Hảo Tây UBND xã Ân Hảo Tây  

107  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Mỹ UBND xã Ân Mỹ  

108  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Nghĩa UBND xã Ân Nghĩa  

109  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Phong UBND xã Ân Phong  

110  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Sơn UBND xã Ân Sơn  

111  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Thạnh UBND xã Ân Thạnh  

112  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Tường Đông UBND xã Ân Tường Đông  

113  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Tín UBND xã Ân Tín  

114  Bộ Phận TN&TKQ xã Ân Tường Tây UBND xã Ân Tường Tây  



   

 

115  Bộ Phận TN&TKQ xã Bok Tới UBND xã Bok Tới  

116  Bộ Phận TN&TKQ xã Đắk Mang UBND xã Đắk Mang  

117  Bộ Phận TN&TKQ Thị Trấn An Lão UBND Thị Trấn An Lão  

118  Bộ Phận TN&TKQ xã An Dũng UBND xã An Dũng  

119  Bộ Phận TN&TKQ xã An Hòa UBND xã An Hòa  

120  Bộ Phận TN&TKQ xã An Hưng UBND xã An Hưng  

121  Bộ Phận TN&TKQ xã An Nghĩa UBND xã An Nghĩa  

122  Bộ Phận TN&TKQ xã An Quang UBND xã An Quang  

123  Bộ Phận TN&TKQ xã An Tân UBND xã An Tân  

124  Bộ Phận TN&TKQ xã An Trung UBND xã An Trung  

125  Bộ Phận TN&TKQ xã An Toàn UBND xã An Toàn  

126  Bộ Phận TN&TKQ xã An Vinh UBND xã An Vinh  

127  Bộ Phận TN&TKQ xã Thị Trấn Phú Phong UBND Thị Trấn Phú Phong  

128  Bộ Phận TN&TKQ xã Bình Hòa UBND xã Bình Hòa  

129  Bộ Phận TN&TKQ xã Bình Nghi UBND xã Bình Nghi  

130  Bộ Phận TN&TKQ xã Bình Tân UBND xã Bình Tân  

131  Bộ Phận TN&TKQ xã Bình Tường UBND xã Bình Tường  

132  Bộ Phận TN&TKQ xã Bình Thành UBND xã Bình Thành  

133  Bộ Phận TN&TKQ xã Bình Thuận UBND xã Bình Thuận  

134  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây An UBND xã Tây An  

135  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây Bình UBND xã Tây Bình  

136  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây Giang UBND xã Tây Giang  

137  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây Phú UBND xã Tây Phú  

138  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây Thuận UBND xã Tây Thuận  

139  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây Vinh UBND xã Tây Vinh  

140  Bộ Phận TN&TKQ xã Tây Xuân UBND xã Tây Xuân  

141  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh An UBND xã Vĩnh An  

142  Bộ Phận TN&TKQ Thị trấn Vĩnh Thạnh UBND Thị trấn Vĩnh Thạnh  

143  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Hảo UBND xã Vĩnh Hảo  



   

 

144  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Hòa UBND xã Vĩnh Hòa  

145  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Hiệp UBND xã Vĩnh Hiệp  

146  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Kim UBND xã Vĩnh Kim  

147  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Quang UBND xã Vĩnh Quang  

148  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Sơn UBND xã Vĩnh Sơn  

149  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Thịnh UBND xã Vĩnh Thịnh  

150  Bộ Phận TN&TKQ xã Vĩnh Thuận UBND xã Vĩnh Thuận  

151  Bộ Phận TN&TKQ xã Thị Trấn Diêu Trì UBND Thị Trấn Diêu Trì  

152  Bộ Phận TN&TKQ xã Thị Trấn Tuy Phước UBND Thị Trấn Tuy Phước  

153  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước An UBND xã Phước An  

154  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Hòa UBND xã Phước Hòa  

155  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Hưng UBND xã Phước Hưng  

156  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Hiệp UBND xã Phước Hiệp  

157  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Lộc UBND xã Phước Lộc  

158  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Nghĩa UBND xã Phước Nghĩa  

159  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Quang UBND xã Phước Quang  

160  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Sơn UBND xã Phước Sơn  

161  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Thắng UBND xã Phước Thắng  

162  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Thành UBND xã Phước Thành  

163  Bộ Phận TN&TKQ xã Phước Thuận UBND xã Phước Thuận  

164  Bộ Phận TN&TKQ xã Canh Hòa UBND xã Canh Hòa  

165  Bộ Phận TN&TKQ xã Canh Hiển UBND xã Canh Hiển  

166  Bộ Phận TN&TKQ xã Canh Hiệp UBND xã Canh Hiệp  

167  Bộ Phận TN&TKQ xã Canh Liên UBND xã Canh Liên  

168  Bộ Phận TN&TKQ xã Canh Thuận UBND xã Canh Thuận  

169  Bộ Phận TN&TKQ xã Canh Vinh UBND xã Canh Vinh  

170  Bộ Phận TN&TKQ xã Thị trấn Vân Canh UBND Thị trấn Vân Canh  
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